THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2008– 2009

	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: K51(Chuẩn) 
	Sĩ số: 68 
	Giảng đường: AB102   
	Ngày bắt đầu học: 02/02/09
	Ngày kết thúc học: 31/05/09


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngoại ngữ chuyên ngành (*)
	3
	Bộ môn Ngoại ngữ
	
	6
	Chính sách NN các DTTS
	2
	GS.TS.Trần Trí Dõi

	2
	Ngôn ngữ học đại cương (*)
	4
	GS.TS.Đinh Văn Đức

GS.TS.Đỗ Thị Kim Liên

PGS.TS.Nguyễn Hồng Cổn
	
	7
	Lý thuyết văn bản
	2
	PGS.TS. Nguyễn Việt Thanh

	3
	Ngữ dụng học (*)
	2
	TS. Lê Đông
	
	8
	Ngôn ngữ truyền thông và TT XH
	2
	ThS, Đinh Kiều Châu

	4
	Loại hình học (*)
	2
	ThS,Phạm Thuý Hồng
	
	
	
	
	

	5
	Các PP âm vị học (*)
	2
	TS.Hoàng Cao Cương
	
	
	
	
	


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	Ngôn ngữ truyền thông và TTXH
	
	Loại hình học
	
	

	
	2
	
	Ngôn ngữ học đại cương
	
	
	Chính sách ngôn ngữ các DTTS

	
	3
	
	
	Các PP âm vị học
	
	

	
	4
	
	Ngữ dụng học
	
	Ngôn ngữ học đại cương
	Lý thuyết văn bản

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	6
	
	
	
	Tiếng Anh chuyên ngành

(Giảng đường B201)
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	
	Tiếng Anh chuyên ngành

(Giảng đường B201)
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	


III. GHI CHÚ:  Những môn đánh dấu (*) được tổ chức học riêng cho hệ CLC.



            Hà Nội, ngày  tháng   năm 2008














            P. CHỦ NHIỆM KHOA

Giáo viên chủ nhiệm lớp : CN. Đỗ Hồng Dương

Điện thoại: 0912776599    Email: duong1910@yahoo.com

	    Buổi sáng
	Tiết 1
	7:00 đến 7:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 6
	12:30 đến 13:20
	
	

	
	Tiết 2
	7:55 đến 8:45
	
	
	Tiết 7
	13:25 đến 14:15
	
	

	
	Tiết 3
	8:55 đến 9:45
	
	
	Tiết 8
	14:25 đến 15:15
	
	

	
	Tiết 4
	9:55 đến 10:45
	
	
	Tiết 9
	15:25 đến 16:15
	
	PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn

	
	Tiết 5
	10:50 đến 11:40 
	
	
	Tiết 10
	16:20 đến 17:10
	
	


THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2008– 2009

	Ngành:  Ngôn ngữ học
	Lớp: K51(CLC) 
	Sĩ số: 14
	Giảng đường: C102
	Ngày bắt đầu học: 02/02/09
	Ngày kết thúc học: 31/-5/09


I. MÔN HỌC VÀ GIẢNG VIÊN:

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)
	
	TT
	MÔN HỌC
	SỐ 

TC
	GIÁO VIÊN
(Họ và tên, ĐT, email)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ngoại ngữ chuyên ngành (*)
	3
	Bộ môn Ngoại ngữ
	
	6
	Chính sách NN các DTTS
	2
	GS.TS.Trần Trí Dõi

	2
	Ngôn ngữ học đại cương (*)
	4
	GS.TS.Đinh Văn Đức

GS.TS.Đỗ Thị Kim Liên

PGS.TS.Nguyễn Hồng Cổn
	
	7
	Lý thuyết văn bản
	2
	PGS.TS. Nguyễn Việt Thanh

	3
	Ngữ dụng học (*)
	2
	TS. Lê Đông
	
	8
	Ngôn ngữ truyền thông và TTXH
	2
	ThS.Đinh Kiều Châu

	4
	Loại hình học (*)
	2
	PGS.TS.Nguyễn Hồng Cổn
	
	
	
	
	

	5
	Các PP âm vị học (*)
	2
	TS.Hoàng Cao Cương
	
	
	
	
	


II. THỜI KHÓA BIỂU:

	BUỔI
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	Ngôn ngữ truyền thông và TT XH
	
	Các PP âm vị học
	
	

	
	2
	
	
	
	Ngôn ngữ học đại cương
	Chính sách ngôn ngữ các DTTS

	
	3
	Ngữ dụng học
	
	
	
	

	
	4
	
	Ngôn ngữ học đại cương
	
	Loại hình học
	Lý thuyết văn bản

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	6
	
	
	Tiếng Anh chuyên ngành

(Giảng đường B107)
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	Tiếng Anh chuyên ngành

(Giảng đường B107)
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	


III. GHI CHÚ:  Những môn đánh dấu (*) được tổ chức học riêng cho hệ CLC.



           Hà Nội, ngày    tháng     năm     2008














            P. CHỦ NHIỆM KHOA

Giáo viên chủ nhiệm lớp : TS.Nguyễn Văn Chính

Điện thoại: 0915591331    Email: nguyen_vanchinh87@yahoo.com

	    Buổi sáng
	Tiết 1
	7:00 đến 7:50
	
	Buổi chiều
	Tiết 6
	12:30 đến 13:20
	
	

	
	Tiết 2
	7:55 đến 8:45
	
	
	Tiết 7
	13:25 đến 14:15
	
	

	
	Tiết 3
	8:55 đến 9:45
	
	
	Tiết 8
	14:25 đến 15:15
	
	

	
	Tiết 4
	9:55 đến 10:45
	
	
	Tiết 9
	15:25 đến 16:15
	
	PGS.TS. Nguyễn Hồng Cổn

	
	Tiết 5
	10:50 đến 11:40 
	
	
	Tiết 10
	16:20 đến 17:10
	
	


Mẫu thời khóa biểu K2006





Mẫu thời khóa biểu K2006








